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  n  n s : 36/2018/HSPT 

N   : 21-6-2018 

 

 NHÂN DANH  

                                        

TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễ  Kim  ồng 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Thị  i    ươ g 

Ông Trị    ă   ù g 

- Thư ký phiên tòa: Bà  à    ị  ươ g - l  Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị  à  - Kiểm sát viên. 

N    21 th n  6 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn , xét 

xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  54/2018/HSPT n    23/5/2018 đ i với bị 

cáo Dươn  Du  K do có kh n  c o của bị c o đ i với b n  n hình sự sơ thẩm s  

24/2018/HSST n    23/4/2018 của Tòa  n nhân dân th nh ph   . 

Bị cáo có kháng cáo: 

 ươ g  uy K; sinh n    03-3-1983 tại tỉnh Kh nh Hòa; nơi ĐKHKTT: tổ 

17, phườn  L, th nh ph  B, tỉnh Lâm Đồn ; nghề nghiệp: làm nông; trình độ 

văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; qu c tịch: Việt Nam; con ông 

Dươn  H, sinh năm 1945 và bà Bùi Thị L, sinh năm 1950; vợ  ùi Thị N, sinh 

năm 1983 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền 

 n, tiền sự: không; Bị bắt tạm  iam từ n    23-12-2017 đến n    13-02-2018 

được tại n oại; Có mặt. 

Bị hại có kháng cáo: Anh N u ễn Văn M, sinh năm 1979; nơi cư trú: hẻm 

189 L, phườn   , th nh ph   , tỉnh Lâm Đồn ; Có đơn xin xét xử vắn  mặt  

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau: 

 ị c o K v  bị hại anh M nh  ở   n nhau tại hẻm 189 L, phườn   , th nh 

ph   , nên v o s n  n    19-8-2017 chị N u ễn Thị Thanh L (v    h M) trồn  

02 câ  mật  ấu sát l i đi với sân nh  bị c o K; đến kho n  11  iờ cùn  n   , bị 

cáo K nhổ bỏ 02 câ  mật  ấu và cho rằn  trồn  câ  như vậ  s   nh hưởn  đến 

l i đi chun   Kho n  30 phút sau chị L ph t hiện câ  mật  ấu bị nhổ n n chửi 

bới thì bị c o K cùn  với vợ l   ùi Thị N đi ra c i nhau với chị L.  
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Do bực t c n n chị L đi v o nh  lấ  01 câ  kim loại m u trắn  (dài 

99,1cm, đườ g kí h 02cm) đưa cho bị hại anh M c m, còn chị L c m 01 sợi dâ  

cáp (  i kim  oại, d i   cm) c i chửi nhau với vợ chồn  bị c o K  Thấ  vậ , bị 

cáo K c n  đi v o nh  lấ  01 con dao d i 35cm man  ra th ch th c chị L  Lúc 

n  , chị N u ễn Thị Mỹ L1  chị của chị L) đến can n ăn n n bị c o K man  dao 

v o nh  cất, còn chị L v  chị N tiếp tục c i chửi nhau; chị L dùn  sợi dâ  c p 

đ nh một c i v o ta  ph i v  đùi ph i chị N  Thấ  vợ mình bị đ nh, bị c o K 

chạ  đến thì anh M cho rằn  K đ nh vợ mình n n anh M c m câ  kim loại thúc 

01 c i v o vùn  bụn  bị c o K  Do bị đ nh bị c o K bực t c chạ  v o nh  lấ  

con dao vừa man  cất chém thì anh M  iơ câ  kim loại l n đỡ, làm cho câ  kim 

loại bị rơi xu n  đất, sau đó anh M  iơ ta  tr i l n đỡ thì bị K chém trún  c n  

tay trái. Khi thấ  ta  anh M ch   nhiều m u, bị c o K mới dừn  lại v  man  dao 

về cất, còn anh M được đưa cấp c u tại  ệnh viện II Lâm Đồn   

Theo Kết luận s  232/2017/TgT, ngày 01-11-2017 của Trun  tâm Ph p   

tỉnh Lâm Đồn  x c định bị hại anh M bị c c thươn  t ch vết thươn  cổ ta  tr i 

d i 10cm, đ t độn  mạch qua , độn  mạch trụ ở đoạn cổ ta , đ t th n kinh qua  

- trụ ở đoạn cổ ta  di ch n  mất c m  i c vận độn  cổ b n ta ; vết thươn  1/3 

tr n c n  ta  tr i d i 11,5cm;     c  xươn  thu ền ta  tr i, tỷ lệ tổn thươn  cơ 

thể do thươn  t ch  â  n n l  33%  

Về vật ch n : Cơ quan điều tra thu  iữ 01 con dao (d i 3 cm, cá  gỗ d i 

13, cm,  ưỡi d o bằ g kim  oại, m u trắ g, hì h chữ  hật kích thước 21, cm x 

08cm); 01 câ  kim loại (rỗ g ruột m u trắ g d i 99,1cm, đườ g kí h 02cm), 01 

sợi c p (vỏ  hự  m u đe ,   i bằ g kim  oại d i   cm, 02 đầu quấ  bă g dí h 

m u đe ).  

Về trách  hiệm dâ  sự: Qu  trình điều tra, bị cáo K đ  bồi thườn  cho bị 

hại anh M s  tiền 80 000 000đ, anh M kh n    u c u  ì v  viết đơn b i nại xin 

 i m nh  hình phạt cho bị c o. 

  n  n s  24/2018/HSST n    23-4-2018 của Tòa  n nhân dân th nh ph  

B tu  n b  bị c o Dươn  Du  K phạm tội “Cố ý gây thươ g tích    p dụn  

kho n 3 Điều 104; c c điểm b, p kho n 1, kho n 2 Điều 46, Điều 47  ộ luật 

Hình sự năm 1999, kho n 3 Điều 7; kho n 3 Điều 134  ộ luật Hình sự năm 

2015; N hị qu ết s  41/2017/QH14 n    20/6/2017 của Qu c hội  

Xử phạt bị c o Dươn  Du  K 30 th n  tù  Thời hạn tù t nh từ n    bắt để 

thi h nh  n, được trừ thời hạn tạm  iam từ n    23-12-2017 đến ngày 13-02-

2018. 

Ngoài ra, b n án còn gi i quyết về vật ch ng, án phí; tuyên quyền kháng 

cáo của bị cáo, bị hại theo qu  định pháp luật.  

- Ngày 26-4-2018 bị hại kh n  c o xin cho bị c o được hưởn   n treo  

- Ngày 02-5-2018 bị c o kh n  c o xin hưởn   n treo  

Tại phi n tòa, bị c o  iữ n u  n kh n  c o đề n hị Tòa  n xem xét  Đ i 

với bị hại anh M vắn  mặt v  có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt, đồn  thời đề n hị 

Tòa  n chấp nhận kh n  c o, xem xét chi bị c o được hưởn   n treo  
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Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị chấp nhận kh n  

cáo, sửa b n  n sơ thẩm;  p dụn  Điều 65 của  ộ luật Hình sự năm 2015,  iữ 

n u  n hình phạt, cho bị c o hưởn   n treo, ấn định thời  ian thử th ch theo qu  

định  

  Ậ   Ị             : 

Tr n cơ sở nội dun  vụ  n, căn c  v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đ  

được tranh tụn  tại phi n tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về t  tụng: Bị hại anh M kh n  c o nhưn  vắng mặt v  có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt, căn c  điểm b kho n 1 Điều 351 của Bộ luật T  tụng hình sự 

năm 2015, để tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Do mâu thuẫn từ việc chị L (v    h M) trồn  02 câ  mật  ấu s t l i đi 

với sân nh  bị c o K, n n bị c o K nhổ bỏ v  cho rằn , trồn  câ  như vậ  s   nh 

hưởn  đến l i đi chung. Do vậ , vào ngày 19-8-2017 khi hai bên cãi vã nhau, bị 

cáo K đ  có h nh vi dùn  dao chém anh M, hậu qu  l m anh M bị một vết 

thươn  ở cổ ta  tr i d i 10cm, đ t độn  mạch qua , độn  mạch trụ ở đoạn cổ 

ta , đ t th n kinh qua  - trụ ở đoạn cổ ta  di ch n  mất c m  i c vận độn  cổ 

b n ta ; một vết thươn  1/3 tr n c n  ta  tr i d i 11,5cm;     xươn  thu ền ta  

tr i, tổn thươn  cơ thể do thươn  t ch  â  n n l  33%. Đ i chiếu lời khai bị cáo, 

lời khai bị hại, vật ch ng thu giữ; kết luận  i m định; cấp sơ thẩm tuyên b  bị 

cáo K phạm tội “Cố ý gây thươ g tích  theo qu  định kho n 3 Điều 104 của Bộ 

luật hình sự năm 1999 l  có căn c . 

[3] Xét kháng cáo của bị c o; kh n  c o của bị hại, đ i chiếu với t i liệu 

ch n  c  thể hiện: 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đ  xâm hại s c khỏe của bị 

hại làm  nh hưởn  đến trật tự trị an của địa phươn   Tuy nhiên, vụ án x y ra do 

lỗi của bị hại, bị cáo có hai tình tiết gi m nh  theo điểm b, s kho n 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 và được bị hại kháng cáo xin cho bị c o được 

hưởn   n treo n n được áp dụng kho n 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 

2015. Đồng thời bị c o còn được áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 của Qu c 

hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; kho n 3 Điều 134 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 về nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, bị cáo không có tình tiết tăn  

nặng, có nơi cư trú rõ r n , nhân thân không có tiền án, tiền sự, việc cho bị cáo 

hưởng án treo không  nh hưởn  đến việc đấu tranh phòng ch ng tội phạm. Do 

vậy, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của bị hại, áp dụn  Điều 65 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 để cho bị c o được c i tạo ngoài xã hội, chịu sự giám 

sát giáo dục của chính quyền địa phươn  c n  đủ tác dụng giao dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

[4] Về  n ph : Do kh n  c o được chấp nhận n n bị c o không ph i chịu  n 

ph  hình sự phúc thẩm   

Vì c c l  tr n, 

QUYẾ   Ị  : 
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Căn c  điểm b kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 357  ộ luật T  

tụn  hình sự năm 2015  

Chấp nhận kh n  c o của bị c o Dươn  Du  K; kháng cáo của bị hại 

N u ễn Văn M, sửa b n  n sơ thẩm;  

Tu  n b  bị c o Dươn  Du  K phạm tội “C  ý  â  thươn  t ch    p dụn  

kho n 3 Điều 104 của  ộ luật Hình sự năm 1999; điểm b, s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 54; Điều 65 của  ộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết 

41/2017/QH14 của Qu c hội; kho n 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị c o Dươn  Du  K 30 (ba mươi) th n  tù cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch 60  s u mươi) th n  t nh từ n    tu  n  n phúc thẩm.  

Gi o bị cáo Dươ g Duy K cho Uỷ b    hâ  dâ  phườ g L, thành phố B, 

t  h Lâm    g giám sát, giáo d c tro g thời gi   th  thách  Gi  đì h bị cáo c  

trách  hiệm phối h p với chí h quyề  đị  phươ g tro g việc giám sát, giáo d c 

bị cáo  Trườ g h p  gười đư c hưở g á  treo th y đổi  ơi cư trú thì thực hiệ  

theo quy đị h củ  pháp  uật về thi h  h á  hì h sự   

Tro g thời gi   th  thách,  gười đư c hưở g á  treo cố ý vi phạm  ghĩ  

v  02  ầ  trở  ê  thì Tò  á  c  thể quyết đị h buộc  gười đư c hưở g á  treo 

phải chấp h  h hì h phạt tù củ  bả  á  đã cho hưở g á  treo theo quy đị h tại 

khoả     iều 6  Bộ  uật Hì h sự  ăm 201   

2  Về  n ph : Căn c  Điều 135, 136  ộ luật T  tụn  hình sự năm 2015; 

N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c hội về  n ph  

v  lệ ph  tòa  n   ị c o Dươn  Du  K không ph i chịu  n ph  hình sự phúc 

thẩm  

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm kh n  có kh n  c o, kh n  

n hị đ  có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị  

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu  n  n. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- Phòng KTNV&THA (1); 

- TAND Tp   o Lộc  02); 

- VKSND Tp   o Lộc  1); 

- Công an Tp   o Lộc  1); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (1); 

- Chi cục THADS Tp   o Lộc  1); 

-  ị c o; 

-  ị hại;  

- Hồ sơ THAHS  1); 

- Lưu hồ sơ;  n văn. 

TM.           É   Ử P Ú    Ẩ  

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 ã ký 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 
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